
TRƯỜNG CĐ CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

TRUNG TÂM PTND ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2013 

DANH SÁCH PHÂN BỔ THỰC TẬP SINH VIÊN KHÓA 04 

    

I. Khoa CNTT Ứng dụng 

1. Tin học Viễn thông 

STT Họ và tên Lớp Phân bổ đơn vị thực tập 

1 Bùi Thanh Bình VT03A 

2 Nguyễn Văn Bình VT03A 

3 Trần Thị Nhung VT03C 

4 Mông Thị Lê VT03A 

5 Nguyễn Thị Thắm VT03A 

6 Đặng Dương Thành VT03A 

Viễn thông Đăk Lăk 

7 Nguyễn Ngọc Anh VT03A 

8 Bùi Tấn Tài VT03A 

9 Mai Đăng Trung VT03A 

10 Lê Thị Thúy Nga VT03A 

11 Nguyễn Hoàng Tú VT03A 

12 Nguyễn Ngọc Chương VT03A 

13 Trần Quốc Đạt VT03C 

14 Thân Đức Tiến VT03C 

15 Trần Minh Phụng VT03C 

16 Trần Văn Thời VT03C 

17 Trần Viết Tuấn VT03C 

18 Nguyễn Nhật Phúc VT03A 

19 Trần Thị Huệ VT03C 

20 Nguyễn Thị Thảo VT03A 

21 Lưu Thị Tuyết VT03A 

22 Phan Thị Kim Thoa VT03C 

23 Nguyễn Văn Thông VT03B 

24 Lê Đình Vang VT03A 

25 Phạm Trung Hiếu VT03C 

26 Nguyễn Thái Bình VT03A 

27 Lê Hồng Chiến VT03A 

28 Lương Văn Phượng VT03A 

29 Ngô Viết Phúc VT03A 

30 Lê Xuân Hùng VT03A 

31 Hoàng Công Minh VT03A 

32 Ngô Văn Nam VT03A 

33 Nguyễn Thị Ngọc Thúy VT03A 

34 Nguyễn Quang Vinh VT03A 

35 Nguyễn T Thanh Nhàn VT03A 

36 Nguyễn Hữu Phú MM04B 

37 Trịnh Quốc Khánh MM04B 

Viễn thông Đà Nẵng 
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38 Nguyễn Ngọc Cường VT03A 

39 Dương Xuân Lai VT03A 

40 Lê Đức Linh VT03A 

41 Trần Lê Văn VT03C 

42 Đoàn Thanh Bình VT03A 

43 Nguyễn Thiện Vỹ VT03A 

Viễn thông Quảng Ngãi 

44 Võ Công Điễn VT03C 

45 Nguyễn Duy Khánh VT03A 

46 Nguyễn Viết Liêm VT03B 

47 Giản Thị Trà My VT03A 

48 Huỳnh Quốc Thái VT03A 

49 Nguyễn Phước Thiện VT03A 

50 Hồ Quốc Thọ VT03A 

51 Phan Thị Thu Thủy VT03C 

52 Lưu Thành Trung VT03A 

53 Hồ Thị Tường Vi VT03A 

54 Nguyễn Trúc Giang VT03A 

55 Võ Thị Ngọc Mỹ VT03C 

56 Nguyễn Văn Phú VT03B 

57 Hồ Thị Lệ Thu VT03A 

58 Trần Văn Tuấn VT03C 

59 Lê Tấn Hậu VT03A 

60 Nguyễn Thị Kim Loan VT03A 

61 Nguyễn Mai Việt Ly VT03A 

62 Ngô Quang Phước VT03A 

63 Nguyễn Thị Thu Thảo VT03A 

64 Huỳnh Văn Tiển VT03A 

Viễn thông Quảng Nam 

65 Đặng Thị Ngọc Anh VT03A 

66 Nguyễn Quang Dũng VT03A 

67 Hoàng Thị Ái VT03A 

68 Lê Xuân Anh VT03A 

69 Dương Thị Hồng Vân VT03A 

Viễn thông Quảng Trị 

Tổng cộng:  69 Sinh viên 

2. Đồ họa máy tính 

STT Họ và tên Lớp Phân bổ đơn vị thực tập 

1 Nguyễn Thị Thanh An DH04 

2 Đoàn Thị Kim Hiếu DH04 
Công ty TNHH Phan Gia Huy 

3 Nguyễn Thị Diễm Liên DH04 Công ty TNHH Toàn Cầu Thịnh 

4 Huỳnh Thanh Nghĩa DH04 

5 Phan Thị Hà DH04 
Công ty CP DanaGold 

Tổng cộng: 05 Sinh viên  
 
 

   

3. Thiết kế kiến trúc 

STT Họ và tên Lớp Phân bổ đơn vị thực tập 

2 Đinh Thanh Bình KT04 

3 Bùi Thành Công KT04 

4 Hồ Thành Đồng KT04 

Cty CP Tư Vấn Thiết Kế A & C 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



5 Ngô Công Hiệp KT04 

6 Nguyễn Hữu Hiệp KT04 

7 Lê Thị Thu Hiếu KT04 

8 Đinh Văn Huy KT04 

Cty CP Tư vấn Thiết kế Ngôi Nhà Xanh. 

9 Đặng Hoàng Nhi KT04 

10 Nguyễn Ngọc Phúc KT04 
Cty CP Tư vấn kiến trúc Dương Minh 

11 Trần Văn Tám KT04 

12 Phan Văn Thông KT04 
Cty CP Đầu tư Xây dựng CWS 

13 Nguyễn Thị Thùy Trang KT04 Cty CP Tư vấn kiến trúc Dương Minh 

14 Đinh Đức Trọng KT04 

15 Nguyễn Anh Tuấn KT04 
Cty CP Đầu tư Xây dựng CWS 

16 Đinh Văn Tùng KT04 Cty CP Tư vấn kiến trúc Dương Minh 

17 Trịnh Nhật Vương KT04 Cty CP Tư Vấn Thiết Kế A & C 

Tổng cộng: 17 sinh viên 
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II. Khoa Khoa học máy tính 

1. Mạng máy tính 

STT Họ và tên Lớp Phân bổ đơn vị thực tập 

1 Nguyễn Văn Anh MM04A 

2 Nguyễn Thế Bảo MM04A 

3 Nguyễn Việt Bảo MM04A 

4 Lê Quốc Chí MM04A 

5 Võ Hồng Công MM04A 

6 Phạm Như Đức MM04A 

7 Nguyễn Đình Dũng MM04A 

8 Trương Hải Dương MM04A 

9 Nguyễn Đức Hiền MM04A 

Khoa KHMT - B106 - Tại trường 

10 Nguyễn Văn Huấn MM04A 

11 Lê Phan Trực Khuê MM04A 
Trung tâm CNTT - tại Trường  

12 Trương Công Lợi MM04A Khoa KHMT - B106 - Tại trường 

13 Nguyễn Mừng MM04A 

14 Lê Đức Nam MM04A 

15 Lê Chí Năm MM04A 

16 Lê Tấn Nhứt MM04A 

17 Lương Quang Phú MM04A 

18 Nguyễn Văn Quang MM04A 

19 Hứa Văn Bảo Quốc MM04A 

20 Nguyễn Rê MM04A 

Trung tâm CNTT - tại Trường  

21 Võ Duy Sơn MM04A 

22 Hồ Sỹ Thịnh MM04A 
Cty CP DanaGold 

23 Huỳnh Tấn Thứ MM04A 

24 Huỳnh Phúc Vương MM04A 
Cty TNHh Toàn cầu thịnh 

25 Bùi Thanh Liêm MM04A Cty TNHH Phan Gia Huy 

26 Phạm Văn Chín MM04B 

27 Phùng Văn Đại MM04B 

28 Nguyễn Văn Danh MM04B 

29 Mai Đình Hải MM04B 

30 Nguyễn Xuân Hiệp MM04B 

31 Phan Quang Hoàng MM04B 

32 Nguyễn Lương Hùng MM04B 

33 Hoàng Minh Kỳ MM04B 

34 Nguyễn Ngọc Lễ MM04B 

35 Trương Văn Long MM04B 

Khoa KHMT - B106 - Tại trường 

36 Ngô Quang Minh MM04B 

37 Nguyễn Hữu Quả MM04B 

38 Ngô Phiên Tấn MM04B 

39 Lê Xuân Thắng MM04B 

40 Trương Văn Thanh MM04B 

41 Dương Công Thiên MM04B 

42 Phạm Phú Tuấn MM04B 

43 Mai Anh Tuấn MM04B 

44 Nguyễn Anh Vũ MM04B 

Trung tâm CNTT - tại Trường  
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45 Phạm Hoàng Vũ MM04B 

46 Trần Vũ Xuân MM04B Khoa KHMT - B106 - Tại trường 

47 Nguyễn Hữu Phú MM04B 

48 Trịnh Quốc Khánh MM04B 
Viễn thông Đà Nẵng 

49 Lê Tiến Anh MM04C 

50 Nguyễn Trọng Bình MM04C 

51 Phan Văn Chưởng MM04C 

52 Nguyễn Thanh Định MM04C 

53 Phan Ngọc Đức MM04C 

54 Cao Thị Mỹ Hải MM04C 

55 Phan Hiệp MM04C 

56 Đoàn Thị Hòa MM04C 

57 Trương Xuân Hòa MM04C 

Khoa KHMT - B106 - Tại trường 

58 Phạm Thành Hùng MM04C 

59 Phạm Đăng Khoa MM04C 

60 Trần Ngọc Lợi MM04C 

61 Lê Xuân Nam MM04C 

62 Võ Văn Nhiệm MM04C 

63 Phạm Quý Quyền MM04C 

64 Phan Việt Thái MM04C 

65 Trần Văn Thảo MM04C 

66 Nguyễn Ngọc Việt MM04C 

67 Nguyễn Văn Vũ MM04C 

Trung tâm CNTT - tại Trường  

68 Đinh Văn Vũ MM04C 

69 Nguyễn Như Ý MM04C 
Cty TNHH Phan Gia Huy 

Tổng cộng : 69 sinh viên 

2. Lập trình máy tính 

STT Họ và tên Lớp Phân bổ đơn vị thực tập 

1 Nguyễn Duy Bảo LT04A Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

2 Lê Mạnh Cường LT04A Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

3 Đoàn Thanh Hải LT04A Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

4 Nguyễn Minh Hạnh LT04A Cty CP DanaGold 

5 Trương Duy Hiệu LT04A 
6 Lê Hoàng LT04A 
7 Nguyễn Phan Bảo Kha LT04A 

Cty TNHH Phan Gia Huy 

8 Hồ Cao Khanh LT04A 
9 Đặng Thị Lanh LT04A 

10 Nguyễn Văn Linh LT04A 

Phòng Hành chính Quản trị - Tại trường 

11 Trần Văn Luận LT04A 
12 Đỗ Thị Mân LT04A 
13 Nguyễn Văn Mến LT04A 
14 Trần Văn Nam LT04A 
15 Hoàng Đức Phong LT04A 
16 Trần Trọng Phú LT04A 

Phòng Kế hoạch tài chính - Tại trường 

17 Phạm Công Sinh LT04A Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

18 Hồ Đắc Tài LT04A Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

19 Đoàn Kim Tân LT04A 
20 Trần Công Thái LT04A 

Cty CP DanaGold 

21 Nguyễn Quang Thắng LT04A Cty TNHH Phan Gia Huy 
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22 Nguyễn Gia Thịnh LT04A 
23 Đinh Nho Thông LT04A Trung tâm PTND Đào tạo - Tại trường 

24 Võ Như Thức LT04A Trung tâm PTND Đào tạo - Tại trường 

25 Trần Đại Tôn LT04A 
26 Dương Đình Trong LT04A 
27 Nguyễn Tiến Việt LT04A 
28 Nguyễn Quốc Bình LT04B 

29 Nguyễn Cao Cường LT04B 

Đoàn trường - Tại Trường 

30 Huỳnh Văn Dưỡng LT04B 

31 Châu Phước Hải LT04B 

32 Hoàng Kim Hản LT04B 

Hãng truyền thông Dana Media 

33 Trần Văn Hiếu LT04B 

34 Võ Văn Hùng LT04B 

35 Phạm Thị Hường LT04B 

Cty CP Softech 

36 Vũ Nguyễn Quốc Khánh LT04B 

37 Trần Văn Kỳ LT04B 
Cty CP Tầm Cao 

38 Bùi Văn Màu LT04B 

39 Tống Xuân Nam LT04B 
Công ty Phan Gia Huy 

40 Phan Danh Hoàng Nam LT04B 

41 Dương Ngọc Sơn LT04B 

42 Bùi Đức Thịnh LT04B 

Cty CP PIOLINK 

43 Nông Văn Tuyên LT04B Cty Thiết kế Website Thuận An 

44 Trần Ánh Bang LT04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

45 Lê Trung Diện LT04C 
46 Trần Ngọc Duy LT04C 

Cty CP Softech 

47 Tạ Ngọc Hải LT04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

48 
Nguyễn Đăng Minh 
Hoàng LT04C 

Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

49 Nguyễn Thanh Huệ LT04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

50 Nguyễn Xuân Hữu LT04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

51 Nguyễn Đặng Diễm Huy LT04C Công ty TMDV & TH Gia Tín 

52 Phạm Hoàng Long LT04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

53 Nguyễn Xuân Long LT04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

54 Nguyễn Quang Mẫn LT04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

55 Nguyễn Thị Na LT04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

56 Phan Xuân Nam LT04C 
57 Phạm Văn Nguyên LT04C 
58 Nguyễn Minh Nhựt LT04C 

Phòng Đào tạo - Tại trường 

59 Nguyễn Quốc Phú LT04C Thư viện - Tại trường 

60 Phạm Minh Phường LT04C Liên hệ để bố trí địa điểm 

61 Trần Vũ Quốc LT04C Thư viện - Tại trường 

62 Đỗ Trường Sơn LT04C 
63 Võ Thị Thanh LT04C 
64 Trần Văn Thành LT04C 

PHòng Hợp tác quốc tế - Tại trường 

65 Lê Chánh Thi LT04C 
66 Nguyễn Hoài Thương LT04C 

Cty CP Du lịch Việt Đà 

67 Đinh Ngọc Toàn LT04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

68 Võ Minh Trí LT04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

69 Lê Đình Tuân LT04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

70 Phạm Trần Thanh Vân LT04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

71 Trương Hoài Vũ LT04C Cty CP Tin học & Viễn thông T & H 
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72 Nguyễn Văn Chuẩn LT04D 
73 Nguyễn Văn Đức LT04D 
74 Nguyễn Phạm Duy LT04D 
75 Nguyễn Ngọc Hoan LT04D 
76 Thái Hữu Hùng LT04D 
77 Nguyễn Quang Huy LT04D 
78 Trần Thị Huyền LT04D 
79 Đào Văn Khánh LT04D 

Công ty TNHH Toàn cầu thịnh 

80 Nguyễn Hữu Lân LT04D 
81 Nguyễn Văn Luận LT04D 

Thư viện - Tại trường 

82 Ngô Văn Mẫn LT04D 
83 Nguyễn Thanh Nhàn LT04D 

Cty CP Xúc Tiến & Quảng Bá Thương Mại MPA 

84 Vũ Thị Phương LT04D Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

85 Lê Quý LT04D Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

86 Nguyễn Trung Tài LT04D Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

87 Nguyễn Đình Thanh LT04D Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

88 Nguyễn Tuấn Vũ LT04D Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

89 Trần Văn Vũ LT04D Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

Tổng cộng : 69 sinh viên 

3. Hệ thống thông tin 

STT Họ và tên Lớp Phân bổ đơn vị thực tập 

1 Lê Cảnh Kim Anh HT04 Công ty Phan Gia Huy 

2 Trần Đình Chiến HT04 Công ty Phan Gia Huy 

3 Đặng Trọng Đại HT04 Phòng Đào tạo - Tại trường 

4 Trần Quốc Diễn HT04 Phòng Đào tạo - Tại trường 

5 
Nguyễn Quang Hải 
Dương HT04 

Phòng Đào tạo - Tại trường 

6 Trần Thị Duyên HT04 Phòng Đào tạo - Tại trường 

7 Hoàng Ngọc Hải HT04 Thư viện - Tại trường 

8 Nguyễn Thị Như Hoài HT04 Thư viện - Tại trường 

9 Nguyễn Gia Huy HT04 Thư viện - Tại trường 

10 Nguyễn Trần Trọng Khải HT04 Thư viện - Tại trường 

11 Chung Khanh HT04 Thư viện - Tại trường 

12 Nguyễn Phương Lâm HT04 Cty CP DanaGold 

13 Tô Thị Thùy Linh HT04 Cty CP DanaGold 

14 Lê Đức Linh HT04 
15 Hoàng Xuân Thiên Minh HT04 
16 Nguyễn Trung Quân HT04 

Phòng Công tác sinh viên - Tại trường 

17 Võ Chí Thành HT04 
18 Lê Văn Thịnh HT04 
19 Dư Thị Thơ HT04 
20 Nguyễn Trí Thức HT04 
21 Cao Thị Dương Thùy HT04 

Phòng Hành chính quản trị - Tại trường 

22 Đặng Ngọc Toàn HT04 
23 Nguyễn Duy Trinh HT04 
24 Huỳnh Viết Trung HT04 
25 Trần Văn Tú HT04 
26 Đậu Xuân Tuấn HT04 

Phòng Kế hoạch tài chính - Tại trường 

27 Trần Xuân Viện HT04 Cty CP Du lịch Việt Đà 
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28 Lê Anh Việt HT04 
29 Thái Đình Vinh HT04 
30 Trần Nguyên Vũ HT04 

Khoa KHMT - Tại trường 

Tổng cộng : 30 sinh viên 
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III. Khoa Thương mại điện tử 

1. Thương mại điện tử 

STT Họ và tên Lớp Phân bổ đơn vị thực tập 

1 Nguyễn Thị Mỹ An TM04A Cty CP PIOLINK 

2 Lê Ngọc Ánh TM04A 

3 Lương Ngọc Hà TM04A 

4 Huỳnh Đức Hai TM04A 

Cty TNHH Phan Gia Huy 

5 Nguyễn Thị Thu Hiền TM04A Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

6 Hoàng Anh Hưng TM04A 

7 Võ Thị Hoa Mơ TM04A 
Cty CP Danagold 

8 Nguyễn Thị Diễm My TM04A Cty Tổ chức sự kiện và Du lịch GALA Việt 

9 Võ Yến Nhi TM04A Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

10 Bùi Thị Thúy Oanh TM04A Cty CP Du lịch Việt Đà 

11 Phạm Thị Bích Phượng TM04A 

12 Huỳnh Thị Tâm TM04A 

13 Trịnh Minh Thái TM04A 

14 Nguyễn Công Thọ TM04A 

15 Nguyễn Thị Thuý TM04A 

Cty CP PIOLINK 

16 Huỳnh Ngọc Tiệp TM04A 

17 Hoàng Thị Tình TM04A 

18 Huỳnh Thị Kiều Trinh TM04A 

19 Nguyễn Thị Hoàng Vy TM04A 

20 Nguyễn Thị Nhã Ý TM04A 

Cty Tổ chức sự kiện và Du lịch GALA Việt 

21 Huỳnh Thị Hồng Lệ TM04A Cty TNHH Cty TNHH Phan Gia Huy 

22 Trương Trần ánh Diệu TM04B Cty Phần mềm Đại Luật 

23 Trương Thị Mỹ Hảo TM04B Cty CP Danagold 

24 Lê Văn Khánh TM04B Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

25 Huỳnh Quốc Lanh TM04B Cty CP Danagold 

26 Nguyễn Thị Diễm My TM04B Cty TNHH Toàn cầu thịnh 

27 Trần Tăng Phú TM04B 

28 Phan Thị Phương TM04B 

29 Lê Bảo Thạch TM04B 

Cty Tổ chức sự kiện và Du lịch GALA Việt 

30 Phạm Thị Hồng Thúy TM04B Cty CP Danagold 

31 Trần Thị Phương Thủy TM04B Cty CP Du lịch Việt Đà 

32 Trần Thị Huỳnh Trâm TM04B Cty CP PIOLINK 

33 Trần Thị Hoài Trang TM04B Cty TNHH Lữ Hành Vitours 

34 Nguyễn Thị Tuyết Trinh TM04B Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

35 Từ Quang Trường TM04B Cty TNHH Lữ Hành Cty TNHH Lữ Hành Vitours 

36 Lê Thị Thúy Vân TM04B 

37 Đặng Thị Vân TM04B 
Cty TNHH Quang Army 

38 Đặng Thị Hồng An TM04C 

39 Nguyễn Thị Tuyết Diễm TM04C 
Cty CP Du lịch Việt Đà 

40 Nguyễn Quốc Hoàng TM04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

41 Huỳnh Thị Loan TM04C 

42 Nguyễn Thị Mai Ly TM04C 

43 Võ Văn Nam TM04C 

Cty CP Tin học & Viễn thông T & H 

44 Lê Hoài Nam TM04C Cty Tổ chức sự kiện và Du lịch GALA Việt 
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45 Phan Thị Mỹ Phương TM04C 

46 Nguyễn Bá Quỳnh TM04C 

47 Hồ Thị Lệ Thu TM04C 

48 Ngô Thị Thanh Thuý TM04C 

49 Nguyễn Thị Thuỷ TM04C 

CtyTNHH Quảng cáo và Truyền thông Hải Trần 

50 Phạm Công Hoàng TM04D Cty CP PIOLINK 

51 Đoàn Viết Khanh TM04D Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

52 Nguyễn Thị Phương Loan TM04D Cty CP Tư Vấn Thiết Kế A & C 

53 Nguyễn Thị Nga TM04D Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

54 Nguyễn Đình Pho TM04D 

55 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh TM04D 

56 Trần Thị Thảo TM04D 

57 Lương Thị Hồng Thảo TM04D 

Cty CP Tin học & Viễn thông T & H 

58 Nguyễn Thị Như Thảo TM04D 

59 Nguyễn Thuyền TM04D 

60 Nguyễn Nhật Tịnh TM04D 

61 Nguyễn Văn Việt TM04D 

Cty CP PIOLINK 

Tổng cộng:  61 sinh viên 

2. Marketing 

STT Họ và tên Lớp Phân bổ đơn vị thực tập 

1 Vũ Thị Duyên MA04A Cty CP PIOLINK 

2 Nguyễn Thị Trà Giang MA04A Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

3 Lê Quang Hân MA04A Cty TM& DV Tin học Gia Tín 

4 Nguyễn Thị Thắm MA04A 

5 Võ Văn Thảo MA04A 
Cty CP PIOLINK 

6 Lê Thị Thu Thương MA04A 

7 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ MA04A 

8 Nguyễn Thị Thanh Thúy MA04A 

9 Nguyễn Thị Tố Trinh MA04A 

Cty CP Tin học & Viễn thông T & H 

10 Bùi Viết Vũ MA04A 

11 Nguyễn Thị Hoài Ân MA04B 
Cty Tổ chức sự kiện và Du lịch GALA Việt 

12 Nguyễn Thị Duyên MA04B Hãng truyền thông Hãng truyền thông Dana Media 

13 Nguyễn Thị Út Hà MA04B Cty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Chip Việt 

14 Tào Thị Hà MA04B 

15 Lê Thị Hải Hiền MA04B 

16 Huỳnh Thị Mỹ Hoa MA04B 

Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

17 Trần Văn Hoà MA04B Cty CP PIOLINK 

18 Bùi Thị Thúy Hồng MA04B Cty TNHH Toàn cầu thịnh 

19 Lê Đức Nam MA04B 

20 Nguyễn Thị Thảo Nhung MA04B 
Cty CP Tango 

21 Mai Văn Thương MA04B 

22 Nguyễn Thị Trang MA04B 

23 Phan Thị Trang MA04B 

Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

24 Lê Thị Tuyết Trinh MA04B Thư viện - Tại trường 

25 Nhan Thị Hồng Tuyên MA04B 

26 Lê Thị Thùy Dương MA04C 

27 Nguyễn Thị Dịu Hiền MA04C 

28 Võ Lê Khánh Linh MA04C 

Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

29 Đồng Thị Diễm Ly MA04C Phòng CTSV - Tại trường 
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30 Trần Thị Thanh Ly MA04C 

31 Nguyễn Thị My Na MA04C 

32 Nguyễn Thị Nghiêm MA04C 

33 Phạm Thị ánh Phương MA04C 

Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

34 Lê Nữ Phương MA04C 

35 Trần Thị Thương(5/4) MA04C 
Cty CP Nam Trường Sơn 

36 
Nguyễn Phan Hoài 
Thương MA04C 

37 Nguyễn Hồng Thuý MA04C 
Cty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Chip Việt 

38 Nguyễn Thị Thu Thủy MA04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

39 Lê Bá Vũ MA04C Cty CP Tango 

40 Hàn Thị Xuân MA04C Cty TNHH Lữ Hành Vitours 

Tổng cộng: 40 sinh viên 
    

3. Quảng cáo và Quan hệ cộng đồng 

STT Họ và tên Lớp Phân bổ đơn vị thực tập 

1 Lê Thị Lành QC04A Cty TNHH Ma Kết 

2 Lê Thị Bé Liên QC04A Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

3 Đoàn Thị Ngọc QC04A 

4 Nguyễn Thị Phượng QC04A 

5 Nguyễn Thị Thanh Tâm QC04A 

6 Phạm Thị Phương Thảo QC04A 

Cty TNHH Ma Kết 

7 Nguyễn Thị Thu Thảo QC04A Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

8 Lê Thị Uyển Trân QC04A 

9 Lê Thị Ánh Tuyết QC04A 
Gala Việt 

10 Ngô Kiều My QC04B C.A.T.I 

11 Phạm Thị Kim Oanh QC04B 

12 Đặng Thị Thảo QC04B 
Cty TNHH Ma Kết 

13 Lưu Thị Út Thi QC04B 

14 Vương Thị Vân Uyên QC04B 

15 Nguyễn Văn Cẩn QC04C 

16 Đặng Thị Điểm QC04C 

17 Nguyễn Thị Hằng QC04C 

Cty TNHH Quang Army 

18 Nguyễn Thị Hoàng QC04C Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

19 Hồ Thị Hương Lan QC04C 

20 Võ Thị Ly QC04C 

21 Ông Thị Thuý Nga QC04C 

22 Lê Thị Tú Nhi QC04C 

23 Nguyễn Thị Phương QC04C 

Cty CP PIOLINK 

24 Nguyễn Duy Tâm QC04C Cty TNHH Y Trần 

25 Nguyễn Thị Tiên QC04C Liên lục địa 

26 Cái Lâm Anh QC04D Cty TNHH Y Trần 

27 Nguyễn Thị Thu Hà QC04D Liên lục địa 

28 Cao Huy Hiệu QC04D Cty TNHH Y Trần 

29 Nguyễn Thị Hoa QC04D Liên lục địa 

30 Nguyễn Thị Hoài QC04D 

31 Dương Như Hồng QC04D 

32 Hoàng Thị Hường QC04D 

Hãng truyền thông Dana Media 

33 Huỳnh Thị Xuân Kiều QC04D Cty TNHH Quang Army 
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34 Lê Thị Diệu Liên QC04D 

35 Lê Thị Hoài Linh QC04D 

36 Trần Thị Nữ QC04D 
Cty TNHH Ma Kết 

37 Dương Thị Thảo QC04D 

38 Trần Thị Thảo QC04D 
Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

39 Nguyễn Thị Phương Thảo QC04D 

40 Trần Thị Thoại QC04D 

41 Lê Thị Thanh Thư QC04D 

42 Lê Thị Thủy QC04D 

43 Dương Thị Trang QC04D 

Cty TNHH Y Trần 

44 Trần Thị Kiều Trinh QC04D Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

45 Võ Thị Tú Trinh QC04D 

46 Nguyễn Thị ái Vân QC04D 
Cty Quảng cáo và Quà tặng Nón Vàng 

47 Trần Thị Á QC04E 

48 Trần Thị Thu Ba QC04E 

49 Nguyễn Thị Bích QC04E 

50 Trương Hồng Diễm QC04E 

51 Nguyễn Thị Thanh Hòa QC04E 

52 Đoàn Thị Thanh Huệ QC04E 

53 Trương Thị Như Phượng QC04E 

Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

54 Huỳnh Thị Kim Quý QC04E 

55 Nguyễn Thị Tân QC04E 
Cty CP PIOLINK 

56 Nguyễn Thị Thủy QC04E Liên hệ lại Trung tâm PTND Đào tạo để bố trí địa điểm 

57 Đỗ Thị Ngọc Tiên QC04E Cty TNHH Phan Gia Huy 

58 Hà Thị Thùy Trang QC04E Cty TNHH Lữ Hành Vitours 

Tổng cộng: 58 Sinh viên 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


